
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2251010046 Nguyễn Chí Cao YK2  5 303A 14h30

2 2251010066 Chu Sỹ Duy YK2  5 303A 14h30

3 2251010284 Nguyễn Thị Minh Phương YK2  5 303A 14h30

4 2251010345 Dương Đình Thắng YK2  5 303A 14h30

5 2251010391 Phạm Việt Trung YK2  5 303A 14h30

6 2251010073 Nguyễn Việt Dũng YK2  6 303A 14h30

7 2251010201 Khổng Khánh Loan YK2  6 303A 14h30

8 2251010223 Trần Thị Mến YK2  6 303A 14h30

9 2251010271 Nguyễn Thị Ngọc Nhi YK2  6 303A 14h30

10 2251010299 Phạm Anh Quân YK2  6 303A 14h30

11 2251010319 Lại Ngọc Sơn YK2  6 303A 14h30

12 2251010366 Hoàng Minh Tuấn YK2  6 303A 14h30

13 2251010379 Đào Thu Trang YK2  6 303A 14h30

14 2251010064 Phan Thị Mỹ Dung YK2  7 303A 14h30

15 2251010075 Bạch Huy Dương YK2  7 303A 14h30

16 2251010128 Nguyễn Trung Hiếu YK2  7 303A 14h30

17 2251010149 Nguyễn Khánh Huyền YK2  7 303A 14h30

18 2251010195 Phùng Thúy Linh YK2  7 303A 14h30

19 2251010233 Phan Đức Minh YK2  7 303A 14h30

20 2251010246 Nguyễn Thị Hằng Nga YK2  7 303A 14h30

21 2251010267 Nguyễn Sỹ Nhật YK2  7 303A 14h30

22 2251010354 Dương Bích Thủy YK2  7 303A 14h30

23 2251010365 Lương Anh Tuân YK2  7 303A 14h30

24 2251010383 Nguyễn Hương Trà YK2  7 303A 14h30

25 2251010403 Hoàng Trung Vĩnh YK2  7 303A 14h30
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26 2251010043 Nông Ngọc Bảo YK2  8 303A 14h30

27 2251010045 Trần Ngọc Bích YK2  8 303A 14h30

28 2251010148 Phạm Quang Huy YK2  8 303A 14h30

29 2251010176 Hoàng Thế Kiên YK2  8 303A 14h30

30 2251010270 Nguyễn Phan Kiều Nhi YK2  8 303A 14h30

31 2251010384 Nguyễn Thanh Trà YK2  8 303A 14h30

32 2251010015 Lê Phương Anh YK2  5 303B 14h30

33 2251010016 Lê Trần Việt Anh YK2  5 303B 14h30

34 2251010088 Bùi Việt Đức YK2  5 303B 14h30

35 2251010130 Phan Văn Hiếu YK2  5 303B 14h30

36 2251010157 Hồ Quang Hưng YK2  5 303B 14h30

37 2251010180 Vi Xuân Kiều YK2  5 303B 14h30

38 2251010190 Nguyễn Khánh Linh YK2  5 303B 14h30

39 2251010212 Trần Đức Lộc YK2  5 303B 14h30

40 2251010227 Hoàng Thị Ngọc Minh YK2  5 303B 14h30

41 2251010300 Trần Văn Quân YK2  5 303B 14h30

42 2251010306 Lê Thị Lâm Quý YK2  5 303B 14h30

43 2251010367 Nguyễn Anh Tuấn YK2  5 303B 14h30

44 2251010026 Nguyễn Quỳnh Anh YK2  6 303B 14h30

45 2251010080 Lê Thành Đạt YK2  6 303B 14h30

46 2251010086 Nguyễn Hải Đăng YK2  6 303B 14h30

47 2251010129 Nguyễn Văn Hiếu YK2  6 303B 14h30

48 2251010152 Đỗ Nguyễn Việt Hùng YK2  6 303B 14h30

49 2251010208 Nguyễn Thành Phi Long YK2  6 303B 14h30

50 2251010235 Phạm Công Minh YK2  6 303B 14h30

51 2251010248 Giáp Thị Hồng Ngát YK2  6 303B 14h30

52 2251010044 Ma Việt Bắc YK2  7 303B 14h30

53 2251010113 Phạm Ngọc Hà YK2  7 303B 14h30

54 2251010167 Phạm Quốc Khánh YK2  7 303B 14h30

55 2251010178 Trần Trung Kiên YK2  7 303B 14h30

56 2251010318 Hoàng Ngọc Sơn YK2  7 303B 14h30

57 2251010333 Trương Khánh Thao YK2  7 303B 14h30

58 2251010373 Ngô Hoàng Tùng YK2  7 303B 14h30

59 2251010266 Đinh Hoàng Nhật YK2  8 303B 14h30

60 2251010344 Phạm Thị Ngọc Thảo YK2  8 303B 14h30

61 2251010351 Ngô Văn Thông YK2  8 303B 14h30
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62 2251010089 Đinh Trí Đức YK2  5 304A 14h30

63 2251010112 Phan Vũ Việt Hà YK2  5 304A 14h30

64 2251010144 Nguyễn Khánh Huy YK2  5 304A 14h30

65 2251010202 Bùi Trần Bảo Long YK2  5 304A 14h30

66 2251010249 Hoàng Kim Ngân YK2  5 304A 14h30

67 2251010360 Nghiêm Thị Thương YK2  5 304A 14h30

68 2251010380 Nguyễn Thu Trang YK2  5 304A 14h30

69 2251010405 Đinh Thị Thảo Vy YK2  5 304A 14h30

70 2251010014 Lê Ngọc Anh YK2  6 304A 14h30

71 2251010065 Trần Mỹ Dung YK2  6 304A 14h30

72 2251010224 Đặng Quang Minh YK2  6 304A 14h30

73 2251010225 Đỗ Đức Minh YK2  6 304A 14h30

74 2251010245 Vũ Phương Nam YK2  6 304A 14h30

75 2251010298 Nguyễn Văn Quân YK2  6 304A 14h30

76 2251010359 Đặng Thị Hoài Thương YK2  6 304A 14h30

77 2251010395 Phạm Thọ Trường YK2  6 304A 14h30

78 2251010404 Phạm Quang Vũ YK2  6 304A 14h30

79 2251010025 Nguyễn Quỳnh Anh YK2  7 304A 14h30

80 2251010132 Võ Trung Hiếu YK2  7 304A 14h30

81 2251010177 Nguyễn Trung Kiên YK2  7 304A 14h30

82 2251010188 Đặng Thị Kim Liên YK2  7 304A 14h30

83 2251010287 Trịnh Minh Phương YK2  7 304A 14h30

84 2251010297 Nguyễn Hồng Quân YK2  7 304A 14h30

85 2251010399 Nguyễn Đức Vinh YK2  7 304A 14h30

86 2251010009 Hà Ngọc Anh YK2  8 304A 14h30

87 2251010052 Trần Thị Kim Chi YK2  8 304A 14h30

88 2251010062 Hoàng Thị Phương Dung YK2  8 304A 14h30

89 2251010083 Trần Tiến Đạt YK2  8 304A 14h30

90 2251010111 Hà Thị Thu Hà YK2  8 304A 14h30

91 2251010131 Trần Công Hiếu YK2  8 304A 14h30

92 2251010172 Nguyễn Minh Khiêm YK2  8 304A 14h30

93 2251010197 Trần Cẩm Linh YK2  8 304A 14h30

94 2251010222 Ngô Thị Ngọc Mến YK2  8 304A 14h30

95 2251010226 Đỗ Nhật Minh YK2  8 304A 14h30

96 2251010261 Nguyễn Khánh Ngọc YK2  8 304A 14h30

97 2251010296 Đỗ Hồng Quân YK2  8 304A 14h30
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98 2251010314 Phạm Tân Sang YK2  8 304A 14h30

99 2251010321 Vũ Hà Sơn YK2  8 304A 14h30

100 2251010341 Vũ Tiến Thành YK2  8 304A 14h30

101 2251010401 Vũ Duy Vinh YK2  8 304A 14h30
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